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A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Đặt vấn đề

1.1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của khoa học và công nghệ trong bối cảnh hiện nay đang tạo nhiều cơ hội cho những đổi mới giáo dục (GD). Việc đổi mới GD phải được tiếp cận một cách bài bản và thấu đáo trong xác định khoảng cách GD. Từ đó mới có thể xác nhận các mức độ thành công của việc đổi mới trong cái nhìn đối sánh với những hạn chế do cấu trúc chương trình (CT) GD cũ để lại. Đổi mới GD thành công đòi hỏi việc tiếp cận từng bước bao gồm nhiều vấn đề, trong đó chú trọng các vấn đề như đánh giá nhu cầu, thiết kế can thiệp (bao gồm cả chương trình, phương pháp, điều kiện GD, phương hướng giáo dưỡng,...), kiểm tra và phân tích, xác định khả năng duy trì học tập.

Hơn thế nữa, thực trạng đổi mới hoạt động GD hiện nay cho thấy nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng sống (KNS) của học sinh (HS) là nhu cầu chính đáng và cần thiết. Đồng thời, thực trạng đó cũng đặt ra yêu cầu, đòi hỏi các trường phổ thông phải tích cực hơn nữa trong việc đổi mới PPDH theo hướng “HS được trao đổi nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn”. Việc tạo điều kiện, môi trường phù hợp đối với các hoạt động GD nhằm hướng HS tới sự phát triển có tính chủ động là yếu tố quan trọng để có thể đạt được các mục tiêu của quá trình đổi mới GD, trong đó có mục tiêu nâng cao KNS cho HS (bao gồm các kỹ năng như là: phát hiện vấn đề, giao tiếp, hợp tác làm việc nhóm, sáng tạo, giải quyết vấn đề, năng lực tự học,...). 

Dạy học hướng tới cho HS làm chủ KNS giải quyết vấn đề phức hợp gắn liền thực tiễn là một trong những chiến lược mà nền GD của các quốc gia phát triển như Pháp, Bỉ, Thụy sĩ, Canada,... đã triển khai và đang tiếp tục hoàn thiện. Ở Việt Nam hiện nay, cách tiếp cận dạy học theo hướng bồi dưỡng KNS giải quyết vấn đề cho HS đã được nghiên cứu, nhưng mô hình dạy học này vẫn chưa được triển khai chính thức và toàn diện ở các khía cạnh, ở các môn học. Thực tế, phương pháp (PP) giảng dạy truyền thống lấy nội dung kiến thức làm tiêu chí quan trọng nhất vẫn khá phổ biến trong các trường phổ thông. Việc quá chú trọng cách tiếp cận này làm cho các kiến thức giảng dạy bị phân mảnh, bị đóng khung, tách khỏi tình huống thực tiễn, ít có ý nghĩa. Phương pháp dạy học này có thể làm cho HS không có nhiều khả năng ứng dụng các kiến thức đã học. Đối với môn học giáo dục thể chất (GDTC) ở các trường trung học phổ thông (THPT), nhiều ý kiến cho rằng, môn học này ít được coi trọng. Hơn nữa, cũng tồn tại thực trạng, một số HS ít có hứng thú với môn học hoặc tự gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và vận dụng các kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất và thể dục thể thao (TDTT), khó kết nối hệ thống kiến thức đã học để giải quyết vấn đề phức hợp có ý nghĩa và ứng dụng thực tiễn.
Trong CT GDTC dành cho cấp THPT có các kiến thức về khoa học vận động, kỹ năng hoạt động vận động, vệ sinh sức khỏe, phương phápvận động, rèn luyện thói quen vận động lâu dài,... Hoạt động giảng dạy GDTC hướng tới việc tạo môi trường và cơ hội cho HS rèn luyện đạo đức, nhận thức các quy luật vận động khoa học, kết nối các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến sự trưởng thành và phát triển các KNS cơ bản. Các quan điểm GD hiện đại cho rằng, HS sẽ làm chủ hệ thống kiến thức này tốt hơn, có ý nghĩa hơn, hiệu quả hơn nếu tổ chức việc dạy học theo hướng tích hợp kiến thức để HS huy động và tự huy động các nguồn lực giải quyết các vấn đề thực tiễn hiệu quả hơn trong cuộc sống, thay vì chỉ áp dụng trong tập luyện và thi đấu thể thao.

Hiện nay, các nghiên cứu thực nghiệm tích hợp GDTC trong các hoạt động giáo dục dành cho HS THPT chưa được nghiên cứu và công bố nhiều trên các tạp chí nghiên cứu GD ở Việt Nam. Vì vậy, một trong các mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các căn cứ khoa học về mặt cơ sở lý luận trong việc giảng dạy tích hợp trong môn học GDTC cho HS cấp THPT.

Trong khoảng 5 năm gần đây, việc áp dụng các biện pháp tích cực, tích hợp vào giảng dạy thực tế tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột được HS đón nhận tích cực và có những phản hồi khả quan. Ngoài ra, trong các tiết học, GV thường tổ chức lồng ghép các mảng kiến thức khác có liên quan tới tri thức chung, liên quan đến cuộc sống thực tế xung quanh,... làm cho giờ học tăng tính sinh động, HS hứng thú cao và tích cực tham gia đóng góp, xây dựng bài học nhiều hơn, hiệu quả giải quyết nhiệm vụ GD nâng cao. Tuy nhiên, khi triển khai cách dạy này, một số giáo viên (GV) gặp nhiều khó khăn về việc phối hợp truyền tải dung lượng kiến thức tích hợp trong giờ học do tốn nhiều thời gian để chuẩn bị và giảng dạy hơn. Vì thế, nhiều GV còn e ngại hoặc không thể thực hiện kịp việc tích hợp vào trong các tiết học những nội dung liên quan. Tuy nhiên, sau quá trình áp dụng và tạo được các kỹ năng ứng dụng dạy học tích cực, tích hợp, liên môn,... nhiều GV đã xác nhận được hiệu quả giảng dạy, qua đó tự tích cực, chủ động trong việc áp dụng PP giảng dạy này trong các giờ học của bản thân. Trong bối cảnh đó, chưa có nghiên cứu nào chú trọng vấn đề trên cho nhóm HS THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Vậy thực trạng dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột hiện nay như thế nào? Có thể đề xuất những biện pháp tích hợp GD KNS nào cho HS THPT thông qua giờ học GDTC? 
Để trả lời cho những câu hỏi trên, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột”.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở các căn cứ khoa học về lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ thông, nghiên cứu này hướng tới mục đích đề xuất được các biện pháp tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT. Từ đó, ứng dụng và đánh giá hiệu quả tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Để thực hiện được mục đích nghiên cứu, luận án đã tiến hành giải quyết 03 mục tiêu như sau:

Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Mục tiêu 2: Xác định các biện pháp tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

Mục tiêu 3: Ứng dụng và đánh giá hiệu quả tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

1.4. Giả thuyết khoa học của luận án

- Việc dạy học tích hợp ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong dạy học môn GDTC có hiệu quả chưa cao và chưa đáp ứng được yêu cầu GD trong giai đoạn hiện nay.

- Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng trên, trong đó năng lực của giáo viên là yếu tố chủ quan và yếu tố cơ sở vật chất, tài liệu học tập là yếu tố khách quan có mức độ ảnh hưởng cao hơn cả.

- Việc xây dựng kế hoạch, chương trình tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đảm bảo sự tích hợp mục tiêu GD KNS với mục tiêu môn GDTC cho HS và thiết kế các tiết học tích hợp GD KNS phù hợp với nội dung môn GDTC cho HS cũng như xây dựng tiêu chí đánh giá sẽ là những biện pháp phù hợp để nâng cao KNS cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng thời, cũng làm tăng tính đa dạng về nội dung, tạo ra sự thu hút, hứng thú cao của HS đối với hoạt động học tập.
2. Những đóng góp mới của luận án

- Luận án đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT. Luận án đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT, từ đó chỉ ra rằng: Giáo viên đã sử dụng dạy học tích hợp, tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT ở các mức độ khác nhau trong đó có cả mức độ “thường xuyên”. Tuy nhiên dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT thì hầu như chưa thực hiện, chủ yếu GV thực hiện ở mức độ thỉnh thoảng và hiếm khi. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng trên, trong đó các yếu tố: Năng lực của giáo viên là yếu tố chủ quan và yếu tố cơ sở vật chất, tài liệu học tập là yếu tố khách quan có mức độ ảnh hưởng cao hơn cả. 

- Luận án đã xây dựng được 4 biện pháp tích hợp GDKHS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đó là: Xây dựng kế hoạch và chương trình tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Tích hợp mục tiêu GD KNS với mục tiêu môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Thiết kế một số tiết học tích hợp GD KNS phù hợp với nội dung môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Xây dựng tiêu chí đánh giá tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Các biện pháp đưa ra đều nhấn mạnh đến vai trò cá nhân của người học. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích HS có thái độ tích cực trong rèn luyện, tạo ra động cơ học tập bên trong của mỗi HS. Trên cơ sở các biện pháp, đã tiến hành thiết kế quy trình dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT thông qua môn giáo dục thể chất trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

- Kết quả thực nghiệm đã nâng cao được thể lực cũng như kết quả dạy và học môn GDTC. Thực nghiệm có giá trị ứng dụng trong thực tiễn nhằm cải thiện theo hướng tích cực được thực trạng dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT. Kết quả nghiên cứu của luận án hoàn toàn có thể vận dụng trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT và là tài liệu tham khảo cho giáo viên ở các trường THPT.

Nghiên cứu lý luận và thực trạng về dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT là cơ sở khoa học xác đáng để luận án khẳng định hơn thêm một lần nữa dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới và tính thiết thực của việc phải nghiên cứu đề tài này.
3. Cấu trúc của luận án

Luận án được trình bày trên 150 trang A4, bao gồm; Phần Đặt vấn đề (04 trang); Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu (51 trang); Chương 2: Đối tượng, phương pháp và tổ chức nghiên cứu (15 trang); Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận (78 trang); Kết luận và kiến nghị (2 trang). Luận án có 46 bảng, 5 hình và 8 biểu đồ. Luận án sử dụng 114 tài liệu tham khảo, trong đó có 88 tài liệu tiếng Việt, 34 tài liệu tiếng Anh và 8 phụ lục.
B. NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Để có cơ sở lý luận chặt chẽ và khoa học về “Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột”, đề tài đã tiến hành tìm hiểu các tài liệu, sách, báo, các công trình nghiên cứu có liên quan, từ đó xây dựng nên phần tổng quan của đề tài gồm 5 phần chính sau:
1.1. Quan điểm về đổi mới giáo dục và đào tạo đối với cấp trung học phổ thông tại Việt Nam

1.2. Cơ sở lý luận về tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ thông

1.3. Định hướng thử nghiệm tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ thông
1.4. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trung học phổ thông

1.5. Lịch sử nghiên cứu
Tiểu kết chương 1: Thông qua tổng hợp các cơ sở lý luận trong, ngoài nước nghiên cứu hình thành cơ sở lý luận cơ bản cho việc ứng dụng phương pháp DHTH giáo dục KNS trong môn GDTC cho đối tượng HS THPT. Các cơ sở lý luận phù hợp với các quy định GD&ĐT quy định, đồng thời phù hợp với các đặc điểm hoạt động GD cho HS THPT nói chung. Thông qua quá trình tìm kiếm và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu có liên quan, nghiên cứu xác định vấn đề nghiên cứu của Luận án không trùng lặp với bất cứ công trình nghiên cứu đã từng được công bố. Nghiên cứu cũng xác định, hệ thống cơ sở lý luận của vấn đề mà nghiên cứu đã tổng hợp thành công có giá trị nền tảng cho việc thực hiện nghiên cứu này, đồng thời cung cấp các căn cứ cho việc mở rộng áp dụng DHTH đa dạng các nội dung.

Về phương pháp dạy học theo hướng tích hợp GD KNS vào môn GDTC là lồng ghép nội dung GD KNS vào các giờ học GDTC quy định, tùy theo từng tiết dạy mà lồng ghép tích hợp ở các mức độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận, toàn phần,... từ đó GD và rèn KNS, giá trị sống cho HS.


Về nội dung dạy học theo hướng lồng ghép tích hợp tùy theo từng nội dung giờ học để lựa chọn mức độ và nội dung tích hợp. Giáo viên lựa chọn các nội dung đưa vào giờ học GDTC đối với các nội dung GD KNS từ mức liên hệ, tích hợp bộ phận tới tích hợp toàn phần. 
Nội dung cơ sở lý luận về dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trình bày trong chương này có vai trò quan trọng, làm cơ sở để nghiên cứu, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp tổ chức dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu của xã hội với giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Chương 2
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
Tích hợp GD KNS (kỹ năng thiết lập mục tiêu và kỹ năng làm việc nhóm) cho HS trong giảng dạy và học tập môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

2.1.2. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
2.1.2.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu

Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tích hợp GD KNS vào giảng dạy môn GDTC cho HS ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả thực tế của việc ứng dụng tích hợp GD KNS vào giảng dạy môn GDTC cho HS ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
2.1.2.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu

Nghiên cứu tiến hành khảo sát tại 12 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; tiến hành thực nghiệm giảng dạy tại trường THPT Thực hành Cao Nguyên; THPT Trần Phú; THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng.

- Trường THPT Thực hành Cao Nguyên theo phường thuộc dân tộc kinh. 

- Trường THPT Trần Phú theo xã thuộc dân tộc kinh. 
- Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng thuộc dân tộc thiểu số.

2.1.2.3. Giới hạn về khách thể được khảo sát

- Luận án khảo sát 655 đối tượng thuộc 12 trường THPT trên địa bàn nghiên cứu gồm 3 nhóm đối tượng: Nhóm 1 gồm 28 cán bộ quản lý (CBQL) thuộc 12 trường THPT trên địa bàn nghiên cứu; Nhóm 2 gồm 48 GV dạy môn GDTC thuộc 12 trường THPT trên địa bàn nghiên cứu; Nhóm 3 gồm 579 học sinh khối 11 của 3 trường thuộc đối tượng nghiên cứu.

a) Điều tra thực trạng
Khách thể phỏng vấn:

- 28 CBQL của 12 trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

- 48 GV dạy thể dục của 12 trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

b) Khảo sát thực nghiệm

Khách thể thực nghiệm: Gồm 579 HS của các trường trường THPT, cụ thể: 

- Trường THPT Thực hành Cao Nguyên: (200 HS trong đó 98 HS nam và 102 HS nữ). 

- Trường THPT Trần Phú: (244 HS trong đó 116 HS nam và 128 HS nữ).
- Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng: (135 HS trong 41 HS nam và 94 HS nữ).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn

2.2.3. Phương pháp điều tra xã hội học

2.2.4. Phương pháp chọn mẫu

2.2.5. Phương pháp kiểm tra sư phạm

2.2.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

2.2.7. Phương pháp toán học thống kê 

2.3. Tổ chức nghiên cứu:
2.3.1. Kế hoạch nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2024, được chia thành 05 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ  tháng 12/2019 đến tháng 12/2020.

Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021.
Giai đoạn 3: Từ tháng 01/2022 đến tháng 08/2022.

Giai đoạn 4: Từ tháng 09/2022 đến tháng 12/2023.
Giai đoạn 5: Từ tháng 01/2024 đến tháng 6/2024.
2.3.2. Địa điểm tổ chức nghiên cứu

- Trường Đại học TDTT TP.HCM
- 03 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, gồm: Trường THPT Thực hành Cao Nguyên; Trường THPT Trần Phú; Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng.

- Trường Đại học Tây Nguyên.

Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đánh giá thực trạng dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3.1.1. Đặc điểm đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Bảng 3.2. Kết quả phỏng vấn về những kỹ năng cơ bản của người giáo viên GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (n=76)

	TT
	Kỹ năng sư phạm
	Đảm bảo
	Chưa đảm bảo

	
	
	Số phiếu
	%
	Số phiếu
	%

	1
	Kỹ năng tổ chức và quản lý giờ học.
	74
	97.37
	2
	2.63

	2
	Kỹ năng làm mẫu (thị phạm) động tác. 
	70
	92.11
	6
	7.89

	3
	Kỹ năng phát hiện những sai lầm thường mắc và đưa ra biện pháp sửa chữa.
	69
	90.79
	7
	9.21

	4
	Kỹ năng biên soạn kế hoạch, tiến trình, giáo án giảng dạy.
	68
	89.47
	8
	10.53

	5
	Kỹ năng sử dụng bài tập, dụng cụ bổ trợ dẫn dắt (phương tiện dạy học).
	73
	96.05
	3
	3.95

	6
	Kỹ năng sử dụng các phương pháp giảng dạy.
	70
	92.11
	6
	7.89

	7
	Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
	69
	90.79
	7
	9.21

	8
	Kỹ năng giảng giải, phân tích kỹ thuật động tác.
	75
	98.68
	1
	1.32

	9
	Kỹ năng tổ chức, trọng tài thi đấu.
	70
	92.11
	6
	7.89


            


   (Nguồn: Kết quả phỏng vấn của luận án)
Kết quả khảo sát ở bảng 3.2 cho thấy: 100% GV tham gia giảng dạy môn GDTC đều thông qua các chương trình đào tạo chuyên ngành GDTC và 100% đều đạt chuẩn trình độ từ cử nhân đại học trở lên. Đội ngũ GV giảng dạy GDTC đảm bảo theo các tiêu chuẩn chung về đặc điểm nghề nghiệp. Đặc biệt là các kỹ năng cơ bản của người giáo viên khi tham gia giảng dạy môn GDTC đều đảm bảo những kỹ năng sư phạm cần thiết của người giáo viên.
3.1.2. Thực trạng tích hợp trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Quá trình phỏng vấn được chia thành 5 cấp theo thứ tự mức độ cần thiết, quan trọng của quan niệm trong thực tế, cụ thể là: 1) Rất cần thiết; 2) Cần thiết; 3) Bình thường; 4) Ít cần thiết; 5) Không cần thiết. Kết quả phỏng vấn được mô tả cụ thể thông qua bảng 3.3.

Bảng 3.3. Quan niệm của CBQL, GV về mức độ cần thiết của DHTH cho HS trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột (n = 76)

	TT
	Mức độ phỏng vấn
	n
	Tỷ lệ (%)

	1
	Rất cần thiết
	22
	28.95

	2
	Cần thiết
	35
	46.04

	3
	Bình thường
	13
	17.11

	4
	Ít cần thiết
	3
	3.95

	5
	Không cần thiết
	3
	3.95

	Tổng
	76
	100


                        

          (Nguồn: Kết quả phỏng vấn của luận án)
Bảng 3.4. Thực trạng thực hiện DHTH cho HS trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (n = 76)

	TT
	Mức độ phỏng vấn
	n
	Tỷ lệ (%)

	1
	Rất thường xuyên
	0
	0

	2
	Thường xuyên
	32
	42.10

	3
	Thỉnh thoảng
	38
	50.00

	4
	Hiếm khi
	3
	3.95

	5
	Chưa bao giờ
	3
	3.95

	Tổng
	76
	100


                                              (Nguồn: Kết quả phỏng vấn của Luận án)

Qua các kết quả trình bày ở bảng 3.3 và bảng 3.4 thể hiện rằng đa số ý kiến cho rằng DHTH tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong dạy học môn GDTC là “Cần thiết” và “rất cần thiết” và việc thực hiện DHTH ở trường THPT trong dạy học môn GDTC “thường xuyên và thỉnh thoảng”. Như vậy, giữa nhận thức về mức độ rất cần thiết của việc DHTH tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong dạy học môn GDTC là trái ngược giữa nhận thức và thực hiện thực tế.

3.1.3. Thực trạng tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Để tìm hiểu thực trạng hiểu biết của CBQL, GV về tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, luận án tiến hành khảo sát ý kiến 28 CBQL, 48GV về nguồn thông tin giúp CBQL, GV có hiểu biết về tích hợp GD KNS và mức độ thực hiện DHTH giáo dục KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở các bảng 3.15 và bảng 3.16.

Bảng 3.15. Nguồn thông tin giúp CBQL, GV có hiểu biết về tích hợp GD KNS trong dạy học môn GDTC ở trường THPT (n = 76)
	Nguồn thông tin
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Thông qua tập huấn của Bộ GD&ĐT
	22
	28.95

	Thông qua tập huấn của Sở GD&ĐT
	40
	52.63

	Thông qua báo, tạp chí GD
	43
	56.58

	Thông qua truyền hình
	41
	53.95

	Thông qua tìm hiểu trên Internet
	35
	46.05

	Chưa biết
	28
	36.84


                 (Nguồn: Kết quả khảo sát của luận án)

Bảng 3.16. Đánh giá của CBQL, GV về tầm quan trọng của tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở trường THPT (n = 76)

	Mức quan trọng
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Rất quan trọng
	27
	35.53

	Quan trọng
	35
	46.05

	Bình thường
	13
	17.11

	Ít quan trọng
	2
	2.63

	Không quan trọng
	0
	0

	Tổng
	76
	100


      (Nguồn: Kết quả khảo sát của luận án)
Tìm hiểu thực trạng mức độ thực hiện hoạt động DHTH, mức độ hiệu quả, mức độ thuận lợi khi tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Luận án tiến hành khảo sát 28 CBQL, 48 GV tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Kết quả khảo sát được trình bày trong các bảng 3.17, 3.18 và 3.19 (xem trong luận án).
3.1.4. Xác định tiêu chí đánh giá tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3.1.4.1. Phương pháp đánh giá định lượng

Kiểm tra các test đánh giá thể lực của khách thể thực nghiệm được căn cứ theo quyết định của Bộ GD&ĐT (Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT) theo độ tuổi và giới tính thời điểm trước và sau thực nghiệm. 
3.1.4.2. Phương pháp đánh giá định tính

Luận án tiến hành xác định các KNS cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thông qua bảng hỏi, luận án tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Thu thập, tổng hợp tất cả KNS cần thiết và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, tâm sinh lý của học sinh THPT.

Bước 2: Khảo sát các KNS phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT.

Bảng 3.26. Kết quả kiểm định Cronbach’s alpha các tiêu chí đánh giá KNS cho HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (n=76)

	TT
	Kỹ năng sống
	Cronbach’s alpha

	
	
	 Corrected Item – Total Correlation
	Cronbach’s alpha 

	1
	Kỹ năng nhận thức
	0.813
	0.935

	2
	Kỹ năng thiết lập mục tiêu
	0.936
	

	3
	Kỹ năng giao tiếp
	0.798
	

	4
	Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
	0.750
	

	5
	Kỹ năng ứng phó với căng thẳng
	0.815
	

	6
	Kỹ năng thể hiện sự tự tin
	0.816
	

	7
	Kỹ năng lắng nghe tích cực
	0.788
	

	8
	Kỹ năng thể hiện sự thông cảm
	0.811
	

	9
	Kỹ năng thương lượng
	0.768
	

	10
	Kỹ năng làm việc nhóm
	0.925
	

	11
	Kỹ năng giải quyết mâu thuẩn
	0.915
	

	12
	Kỹ năng tư duy phê phán. 
	0.908
	


Tuy nhiên, qua trao đổi và tổng hợp các ý kiến của chuyên gia về tính khả thi của việc giảng dạy tích hợp GD KNS trong môn học GDTC. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện như: Năng lực của giáo viên, đối tượng thực nghiệm, điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian thực nghiệm, chương trình, kế hoạch giảng dạy của các trường… cho thực nghiệm các đánh giá hiệu quả KNS cho học sinh THPT thành phố Buôn Ma Thuột. Kết quả được trình bày tại bảng 3.27.

Bảng 3.27. Tổng hợp ý kiến chuyên gia về tính khả thi của việc giảng dạy tích hợp GD KNS trong môn học GDTC cho HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (n=76)

	TT
	Kỹ năng sống
	Mức độ phù hợp

	
	
	Năng lực GV
	CSVC
	Kế hoạch GD
	Năng lực HS

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Kỹ năng nhận thức
	33
	43.42
	38
	50.00
	44
	57.89
	42
	55.26

	2
	Kỹ năng thiết lập mục tiêu
	66
	86.84
	68
	89.47
	71
	93.42
	65
	85.53

	3
	Kỹ năng giao tiếp
	25
	32.89
	43
	56.58
	37
	48.68
	38
	50.00

	4
	Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
	37
	48.68
	41
	53.95
	42
	55.26
	42
	55.26

	5
	Kỹ năng ứng phó với căng thẳng
	39
	51.31
	47
	61.84
	47
	61.84
	36
	47.37

	6
	Kỹ năng thể hiện sự tự tin
	34
	44.73
	45
	59.21
	34
	44.74
	33
	43.42

	7
	Kỹ năng lắng nghe tích cực
	32
	42.10
	43
	56.58
	38
	50.00
	44
	57.89

	8
	Kỹ năng thể hiện sự thông cảm
	36
	47.36
	48
	63.16
	44
	57.89
	41
	53.95

	9
	Kỹ năng thương lượng
	37
	48.68
	41
	53.95
	41
	53.95
	43
	56.58

	10
	Kỹ năng làm việc nhóm
	64
	84.21
	72
	94.74
	69
	90.79
	65
	85.53

	11
	Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
	41
	53.94
	37
	48.68
	44
	57.89
	37
	48.68

	12
	Kỹ năng tư duy phê phán. 
	43
	56.57
	41
	53.95
	32
	42.11
	44
	57.89


Từ kết quả tổng hợp ý kiến chuyên gia về tính khả thi của việc giảng dạy tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC. Luận án bước đầu lựa chọn 02 KNS được CBQL, GV được cho là phù hợp để đưa vào thực nghiệm bao gồm: Kỹ năng thiết lập mục tiêu và Kỹ năng làm việc nhóm.
Bước 3: Cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá KNS

Bước 4: Xác định tiêu chí đánh giá KNS 

Bảng rubric đánh giá mức độ thực hiện KNS này sẽ là căn cứ để GV sử dụng chấm điểm việc thực hiện các bài tập và cũng là căn cứ để xác định mức độ KNS mà người học đạt được.
Bảng 3.28. Rubric tiêu chí đánh giá mức độ phát triển kỹ năng thiết lập mục tiêu

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Mức độ thực hiện

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	1
	Mục tiêu đưa ra không được rõ ràng hoặc quá chung chung.

	
	
	2
	Mục tiêu được đưa ra, nhưng thiếu hành động mô tả về những gì sẽ thực hành để đạt mục tiêu

	
	
	3
	Mục tiêu được đưa ra rõ ràng và có hành động mô tả về những gì sẽ thực hành để đạt mục tiêu

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	1
	Mục tiêu thiếu cấu trúc để đánh giá. Không thể đo lường mục tiêu 

	
	
	2
	Mục tiêu có thể được đánh giá được, nhưng với mức độ chưa ràng. 

	
	
	3
	Có thể đánh giá mục tiêu trong suốt cả buổi/tuần thực hành. 

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	1
	Mục tiêu không phù hợp với năng lực cá nhân, quá khó để đạt được

	
	
	2
	Mục tiêu phần nào phù hợp với năng lực cá nhân

	
	
	3
	Mục tiêu phù hợp với năng lực cá nhân và các điều kiện cần có để đạt được mục tiêu

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	1
	Mục tiêu không thực tế và không liên quan đến nội dung môn học giáo dục thể chất

	
	
	2
	Mục tiêu có liên quan đến nội dung môn học giáo dục thể chất

	
	
	3
	Mục tiêu liên quan rõ đến nội dung môn học giáo dục thể chất

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	1
	Kế hoạch không rõ người thực hiện, chưa thấy các hành động cụ thể và thời gian hoàn thành để đạt mục tiêu

	
	
	2
	Kế hoạch cho thấy người thực hiện, các hành động và thời gian hoàn thành để đạt mục tiêu nhưng chưa cụ thể và chưa rõ ràng

	
	
	3
	Kế hoạch thấy rõ người thực hiện, thấy các hành động cụ thể và thời gian hoàn thành để đạt mục tiêu


Bảng 3.29. Rubric tiêu chí đánh giá mức độ phát triển kỹ năng làm việc nhóm
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ đánh giá
	Mức độ thực hiện

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm

	1
	Thường xuyên đưa ra những ý tưởng hữu ích khi tham gia vào nhóm và trong các hoạt động tập luyện, thi đấu. Tham gia tất cả các hoạt động.

	
	
	2
	Thường xuyên cung cấp những ý tưởng hữu ích khi tham gia vào nhóm và trong các hoạt động tập luyện, thi đấu. Tham gia phần lớn hoạt động.

	
	
	3
	Đôi khi cung cấp những ý tưởng hữu ích khi tham gia vào nhóm và trong các hoạt động tập luyện, thi đấu. Tham gia vào các hoạt động khi được yêu cầu.

	
	
	4
	Hiếm khi đưa ra những ý tưởng hữu ích khi tham gia vào nhóm và trong các hoạt động tập luyện, thi đấu. Từ chối tham gia một số hoạt động.

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	1
	Tích cực tham gia và đề xuất mức độ thực hiện cho các hoạt động.

	
	
	2
	Điều chỉnh các mức độ thực hiện do người khác đề xuất.

	
	
	3
	Không đề xuất mức độ thực hiện nhưng sẵn sàng thực hiện các mức độ do người khác đề xuất.

	
	
	4
	Không cố gắng giải quyết vấn đề hoặc giúp người khác giải quyết vấn đề hoặc để những người khác tự thực hiện.

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	1
	Thường xuyên tham gia vào các hoạt động luyện tập cùng nhóm. Luôn tích cực tham gia các hoạt động được giao.

	
	
	2
	Thỉnh thoảng tham gia vào các hoạt động luyện tập cùng nhóm. Thường có thái độ tích cực về các hoạt động được giao.

	
	
	3
	Hiếm khi tham gia vào các hoạt động luyện tập cùng nhóm. Thường có thái độ tích cực về các hoạt động được giao.

	
	
	4
	Không bao giờ tham gia vào các hoạt động luyện tập cùng nhóm. Thường có thái độ tiêu cực về các hoạt động được giao.

	4
	Mức độ tập trung vào
nhiệm vụ được nhóm phân công
	1
	Luôn tập trung vào nhiệm vụ và những hoạt động đang diễn ra. Thể hiện sự tự tin trong các hoạt động

	
	
	2
	Tập trung vào nhiệm vụ và những hoạt động đang diễn ra trong hầu hết thời gian. Được tin tưởng bởi các thành viên nhóm

	
	
	3
	Tập trung vào nhiệm vụ và những hoạt động đang diễn ra trong một khoảng thời gian. Để các thành viên khác trong nhóm đôi khi phải thúc giục và nhắc nhở

	
	
	4
	Hiếm khi tập trung vào nhiệm vụ và những hoạt động đang diễn ra. Thường xuyên bị nhắc nhở nhiệm vụ từ các thành viên nhóm

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	1
	Luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ người khác. Tham gia tất cả các hoạt động nhóm

	
	
	2
	Thường xuyên lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ người khác. Hầu như tham gia các hoạt động nhóm

	
	
	3
	Có lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ những nỗ lực của người khác, nhưng đôi khi không tham gia vào các hoạt động trong nhóm.

	
	
	4
	Hiếm khi lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ người khác. Thường xuyên không tham gia các hoạt động của nhóm.

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	1
	Tham gia hoạt động tập luyện đầy đủ; tuân thủ giờ tập cùng nhóm


	
	
	2
	Tham gia hầu hết các hoạt động nhưng thời gian tập có đôi khi không tuân thủ cùng thời gian của nhóm.

	
	
	3
	Tham gia hoạt động tập luyện nhưng mức độ tập trung chưa cao; thời gian chữa được tuân thủ đúng

	
	
	4
	Ít tham gia hoạt động tập luyện; khi được khuyến khích có tham gia nhưng mức độ tập trung kém

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	1
	Tôn trọng tất cả các thành viên trong nhóm. Thoải mái trao đổi kinh nghiệm, có ý kiến đóng góp cho nhóm và luôn thể hiện ý thức nhóm trong các hoạt động 

	
	
	2
	Tôn trọng tất cả các thành viên trong nhóm. Phân lớn thời gian thoải mái trao đổi kinh nghiệm với nhóm và có những đóng góp cụ thể.

	
	
	3
	Tôn trọng các thành viên trong nhóm, nhưng một số thành viên trong nhóm không cảm thấy thoải mái khi kết hợp và đóng góp không nhiều.

	
	
	4
	Cạnh tranh cá nhân; không thoải mái trong các hoạt động phối hợp


Bảng 3.30. Kết quả kiểm định Cronbach’s alpha các tiêu chí của thang đo kỹ năng thiết lập mục tiêu
	TT
	Tiêu chí
	Cronbach’s alpha 

	
	
	 Corrected Item – Total Correlation
	Cronbach’s alpha 

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	0.865
	0.923

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	0.786
	

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	0.842
	

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	0.889
	

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	0.798
	


Bảng 3.31. Kết quả kiểm định Cronbach’s alpha các tiêu chí của thang đo kỹ năng làm việc nhóm
	TT
	Tiêu chí
	Cronbach’s alpha 

	
	
	 Corrected Item – Total Correlation
	Cronbach’s alpha 

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	0.852
	0.920

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	0.912
	

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	0.863
	

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	0.856
	

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	0.773
	

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	0.854
	

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	0.921
	


Khi Phân tích các khái niệm của KNS và khái quát thành những tiêu chí, cũng chính là các tiêu chí dùng để đánh giá các KNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Kết quả đã khái quát được 12 tiêu chí của 02 KNS trên dùng để đánh giá học sinh trước và sau khi thực nghiệm cụ thể: KN thiết lập mục tiêu (5 tiêu chí), KN làm việc nhóm (7 tiêu chí).

3.1.5. Đánh giá thực trạng tích hợp GDKNS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
Để đánh giá thực trạng thể lực của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, luận án dựa vào các tiêu chí đánh giá chuẩn thể lực của Bộ GD&ĐT (Quyết định 53) theo độ tuổi và giới tính để kiểm tra đánh giá thể chất của khách thể nghiên cứu gồm: Lực bóp tay thuận (kg); Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây); Bật xa tại chỗ (cm); Chạy 30m XPC (s); Chạy con thoi 4x10m (s) và Chạy tùy sức 5 phút (m).

Bảng 3.32. Kết quả kiểm tra thể lực của học sinh khối 11 trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (n=579)

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Học sinh nam (255)
	Học sinh nữ (324)
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	CV%
	p

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	38.32
	2.67
	6.97
	0.05
	26.86
	2.81
	10.46
	0.05

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần)
	15.76
	5.03
	31.92
	0.05
	13.23
	3.12
	23.58
	0.05

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	204.24
	15.87
	7.77
	0.05
	151.58
	10.83
	7.14
	0.05

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	5.83
	0.37
	6.35
	0.05
	6.79
	0.86
	12.67
	0.05

	5
	Chạy con thoi 4 x 10m (s)
	12.34
	0.85
	6.89
	0.05
	13.01
	1.07
	8.22
	0.05

	6
	Chạy tuỳ sức 5 phút (m)
	942.6
	33.78
	3.58
	0.05
	841.39
	52.96
	6.29
	0.05


Số liệu tại bảng 3.32 cho thấy, hệ số biến thiên (Cv), tham số phản ánh độ biến thiên dao động giữa các cá thể trong tập hợp mẫu, quần thể; ở tất cả các chỉ số của khách thể nghiên cứu đều cho thấy: các chỉ số có độ đồng nhất cao (đồng nghĩa với độ phân tán dao động nhỏ) giữa các cá thể nghiên cứu (Cv < 10%) là lực bóp tay thuận (HS nam), bật xa tại chỗ (cm), chạy 30m XPC (HS nam), chạy con thoi 4x10m và chạy tùy sức 5 phút.

Các chỉ số có độ đồng nhất thấp gồm: là lực bóp tay thuận (HS nữ), chạy 30m XPC (HS nữ), nằm ngửa gập bụng (HS nữ), nằm ngửa gập bụng (HS nam).

Đánh giá thể lực của HS lớp 11 theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT
Theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại thể lực HSSV được phân loại theo đánh giá tốt, đạt và không đạt, kết quả đánh giá trên HS lớp 11 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT được trình bày tại bảng 3.33.

Bảng 3.33. Kết quả xếp loại thể lực của học sinh khối 11 trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo (n=579)
	Học sinh nam (n=255)

	TT
	Tiêu chí đánh giá
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	Kết quả kiểm tra

	
	
	
	
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	38.32
	2.67
	33
	12.94
	195
	76.47
	27
	10.59

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần)
	15.76
	5.03
	27
	10.59
	216
	84.71
	12
	4.71

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	204.24
	15.87
	21
	8.24
	219
	85.88
	15
	5.88

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	5.83
	0.37
	33
	12.94
	201
	78.82
	21
	8.24

	5
	Chạy con thoi 4 x 10m (s)
	12.34
	0.85
	15
	5.88
	204
	80.00
	36
	14.12

	6
	Chạy tuỳ sức 5 phút (m)
	942.6
	33.78
	27
	10.59
	186
	72.94
	42
	16.47

	Tổng
	156
	10.20
	1221
	79.80
	153
	10

	Học sinh nữ (n=324)

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	26.86
	2.81
	30
	9.26
	261
	80.56
	33
	10.19

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần)
	13.23
	3.12
	24
	7.41
	273
	84.26
	27
	8.33

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	151.58
	10.83
	21
	6.48
	282
	87.04
	21
	6.48

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	6.79
	0.86
	18
	5.56
	282
	87.04
	24
	7.41

	5
	Chạy con thoi 4 x 10m (s)
	13.01
	1.07
	15
	4.63
	270
	83.33
	39
	12.04

	6
	Chạy tuỳ sức 5 phút (m)
	841.39
	52.96
	24
	7.41
	252
	77.78
	48
	14.81

	Tổng
	132
	6.79
	1620
	83.33
	192
	9.88


Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại thể lực của HS THPT lớp 11 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột theo quy định đánh giá thể lực HSSV của Bộ GD&ĐT: xếp loại tốt ở HS nam chiếm tỷ lệ 10.20% và ở HS nữ chiếm tỷ lệ 6.79%; xếp loại đạt ở HS nam chiếm tỷ lệ 79.80% và ở HS nữ chiếm tỷ lệ 83.33%; xếp loại chưa đạt ở HS nam chiếm tỷ lệ 10.00% và ở HS nữ chiếm tỷ lệ 9.88%, thể hiện tại biểu đồ 3.2.
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Biểu đồ 3.1. Kết quả xếp loại thể lực của HS lớp 11 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

3.1.5.2. Đánh giá thực trạng KNS của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

- Kỹ năng thiết lập mục tiêu: Để đánh giá mức độ đạt được của HS về kỹ năng thiết lập mục tiêu trước khi tiến hành thực nghiệm, HS thực hiện các bài tập để đánh giá các tiêu chí của kỹ năng thiết lập mục tiêu và sử dụng thang rubric để đánh giá các tiêu chí đó. Số liệu sau khi thu được đã được đem xử lí thống kê và kết quả được thể hiện ở bảng 3.34.

Bảng 3.34. Kết quả khảo sát thực trạng các tiêu chí đánh giá kỹ năng thiết lập mục tiêu (trước thực nghiệm) của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (n=579)
	TT
	Mức độ

Tiêu chí
	Tốt
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ

	Trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n=200)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	17
	8.50
	124
	62.00
	59
	29.50

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	42
	21.00
	118
	59.00
	40
	20.00

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	4
	2.00
	130
	65.00
	66
	33.00

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	15
	7.50
	109
	54.50
	76
	38.00

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	23
	11.50
	111
	55.50
	66
	33.00

	Trường THPT Trần phú (n=244)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	13
	5.33
	157
	64.34
	74
	30.33

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	34
	13.93
	145
	59.43
	65
	26.64

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	10
	4.10
	167
	68.44
	67
	27.46

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	19
	7.79
	124
	50.82
	101
	41.39

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	21
	8.61
	128
	52.46
	95
	38.93

	Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (n=135)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	5
	3.70
	78
	57.78
	52
	38.52

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	22
	16.30
	73
	54.07
	40
	29.63

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	4
	3.11
	79
	58.52
	52
	38.52

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	7
	5.19
	62
	45.93
	66
	48.89

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	9
	6.67
	73
	53.89
	53
	39.26

	Tổng cộng
	245
	8.46
	1678
	57.96
	972
	33.58


Từ số liệu ở bảng 3.34 có thể nhận thấy: Trước thực nghiệm, tỉ lệ HS đạt mức tốt ở các tiêu chí của kỹ năng thiết lập mục tiêu ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột rất thấp chiếm tỉ lệ 8.46% trên tổng các tiêu chí, mà chủ yếu tập trung vào mức trung bình chiến tỉ lệ 57.86% trên tổng các tiêu chí và mức yếu chiếm tỉ lệ cao 33.58%. Được thể hiện tại biểu đồ 3.2.
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Biểu đồ 3.2. Kết quả khảo sát các tiêu chí đánh giá kỹ năng thiết lập mục tiêu của học sinh THPT thành phố Buôn Ma Thuột trước thực nghiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm: Để đánh giá mức độ đạt được của HS về kỹ năng làm việc nhóm trước và sau khi tiến hành thực nghiệm, HS thực hiện các bài tập để đánh giá các tiêu chí làm việc nhóm và sử dụng thang rubric để đánh giá các tiêu chí đó. Số liệu sau khi thu được đã được đem xử lí thống kê và kết quả được thể hiện ở bảng 3.35.

Bảng 3.35. Kết quả khảo sát thực trạng các tiêu chí đánh giá kỹ năng làm việc nhóm (trước thực nghiệm) của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
	TT
	Mức độ

Tiêu chí
	Tốt 
	Khá 
	Trung bình
	Yếu 

	
	
	SL
	Tỷ lệ (%)
	SL
	Tỷ lệ (%)
	SL
	Tỷ lệ (%)
	SL
	Tỷ lệ (%)

	Trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n=200)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	0
	0.00
	93
	46.50
	92
	46.00
	15
	7.50

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	0
	0.00
	41
	20.50
	134
	67.00
	25
	12.50

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	0
	0.00
	73
	36.50
	121
	60.50
	6
	3.00

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	0
	0.00
	79
	39.50
	93
	46.50
	28
	14.00

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	0
	0.00
	61
	30.50
	99
	49.50
	40
	20.00

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	25
	12.50
	89
	44.50
	72
	36.00
	14
	7.00

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	0
	0.00
	68
	34.00
	96
	48.00
	36
	18.00

	Trường THPT Trần phú (n=244)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	0
	0.00
	91
	37.30
	134
	54.92
	19
	7.79

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	0
	0.00
	76
	31.15
	145
	59.43
	23
	9.43

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	0
	0.00
	116
	47.54
	114
	46.72
	14
	5.74

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	0
	0.00
	106
	43.44
	118
	48.36
	20
	8.20

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	0
	0.00
	88
	36.07
	120
	49.18
	36
	14.75

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	2
	0.82
	132
	54.10
	74
	30.33
	36
	14.75

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	0
	0.00
	89
	36.48
	123
	50.41
	32
	13.11

	Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (n=135)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	0
	0.00
	52
	38.52
	64
	47.41
	19
	14.07

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	0
	0.00
	26
	19.26
	75
	55.56
	34
	25.19

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	0
	0.00
	47
	34.81
	78
	57.78
	10
	7.41

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	0
	0.00
	53
	39.26
	64
	47.41
	18
	13.33

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	0
	0.00
	42
	31.11
	69
	51.11
	24
	17.78

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	12
	8.89
	66
	48.89
	46
	34.07
	11
	8.15

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	0
	0.00
	45
	33.33
	69
	51.11
	21
	15.56

	Tổng cộng
	39
	0.96
	1533
	37.82
	2000
	49.35
	481
	11.87


Kết quả trình bày ở bảng 3.35 cho ta thấy rằng: Trước thực nghiệm, tỉ lệ HS đạt mức tốt ở các tiêu chí của kỹ năng làm việc nhóm chỉ có 1 trong 7 tiêu chí đạt tốt với tỉ lệ 0.96%; mà chủ yếu tập trung vào mức khá, trung bình với tỉ lệ 37.82% và 49.35%;  mức yếu cũng đạt tỉ lệ cao lên đến 11.87%. Được thể hiện tại biểu đồ 3.3.
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Biểu đồ 3.3. Kết quả khảo sát các tiêu chí đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của học sinh THPT thành phố Buôn Ma Thuột trước thực nghiệm

Bàn luận về thực trạng dạy học tích hợp GD KNS cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường THPT: 
Kết quả khảo sát thực trạng chung của các GV giảng dạy GDTC cơ bản đảm bảo theo chuẩn nghề nghiệp, để có thể hòa nhập được với xu hướng phát triển và yêu cầu của tiến trình đổi mới GD thế giới hiện nay cần tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu nâng cao năng lực.

Căn cứ vào khảo sát số lượng lớn các chuyên gia và GV, việc tổ chức hoạt động DHTH tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong dạy học môn GDTC là cần thiết, tuy nhiên việc tổ chức hoạt động này trong thực tế là ít thường xuyên, các GV quen thuộc và lựa chọn phương pháp giảng dạy truyền thống (truyền thụ một chiều)  trong việc thực hiện công việc của bản thân. Một số GV đã sử dụng các phương pháp DHTH trong giờ học GDTC, tuy nhiên việc DHTH trải đều trên tất cả các nội dung của chuyên môn mà chưa có tích hợp với các yếu tố khác, dẫn đến thiếu tính trọng điểm, giảm hiệu quả hoạt động GD, hơn nữa các phương pháp, kỹ thuật dạy học sử dụng trong DHTH chưa có tính đổi mới, dẫn đến sự nhàm chán trong hoạt động giảng dạy, giảm tính hứng thú của HS. Việc sử dụng các hình thức và phương  tiện DHTH chủ yếu theo hình thức nội môn, có tính lặp lại từ các cấp học trước, đồng thời hình thức, nội dung kiểm tra đánh giá cũng không có tính đổi mới, dẫn đến hiệu quả thấp. 

Trong quá trình thực hiện hoạt động DHTH giáo dục KNS, các nhà chuyên môn và GV đều cho rằng HS rất quan tâm đến vấn đề này, tuy nhiên trong quá trình thực hiện GV và các đơn vị đã nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều phía, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn cho việc tổ chức thực tế và thường xuyên, các khó khăn đến từ nhiều khía cạnh trong đó có cả cơ chế chính sách và các yếu tố cơ sở vật chất và từ chính bản thân các GV.

3.2. Xác định các biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3.2.1. Các yêu cầu khi tổ chức tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông
Dựa trên kết quả phỏng vấn các yếu tố ảnh hưởng tới việc tổ chức lựa chọn và tích hợp GD KNS trong quá trình giảng dạy môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, luận án xác định các yêu cầu cần phải đảm bảo khi tổ chức các thực hiện việc lựa chọn và tiến hành tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Các yêu cầu vừa là nguyên tắc cơ bản, vừa là điều kiện đảm bảo để hoạt động được thực hiện có tính hướng mục tiêu rõ ràng, đồng thời vừa mang lại hiệu quả thực tế, vừa đảm bảo các nguyên tắc sư phạm, quy định về chương trình GD và tính khoa học.

3.2.1.1. Yêu cầu đối với giáo viên tham gia giảng dạy

3.2.1.2. Yêu cầu đối với học sinh

3.2.1.3. Yêu cầu về cơ sở vật chất

3.2.2. Nguyên tắc tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3.2.2.1. Đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình môn giáo dục thể chất

3.2.2.2. Đảm bảo tính vừa sức

3.2.2.3. Đảm bảo tính xác thực với thực tiễn

3.2.2.4. Đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo

3.2.2.5. Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả

3.2.2.6. Đảm bảo phù hợp với thực tiễn dạy học ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3.2.2.7. Đảm bảo phù hợp đặc điểm thực tế của học sinh 

3.2.3. Cơ sở đề xuất các biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ thông

3.2.3.1. Cơ sở pháp lý

3.2.3.2. Cơ sở lý luận

3.2.3.3. Cơ sở thực tiễn

Luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu điều tra bằng bảng hỏi để tiến hành phỏng vấn 579 học sinh và 48 giáo viên dạy môn giáo dục thể chất ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nhằm thu thập căn cứ, góp phần làm rõ thực trạng tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất. Bảng hỏi gồm các câu hỏi mở và các câu hỏi có định hướng câu trả lời để các khách thể cho ý kiến. 
Các số liệu nghiên cứu thu thập sau quá trình điều tra bằng bảng hỏi (phỏng vấn) được sử lý bằng các thuật toán thống kê để đưa ra kết quả. Căn cứ vào câu trả lời của khách thể, tác giả tiến hành xây dựng các biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma thuột.

3.2.4. Các biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch và chương trình tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Biện pháp 2: Tích hợp mục tiêu GD KNS với mục tiêu môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Biện pháp 3: Thiết kế một số tiết học tích hợp GD KNS phù hợp với nội dung môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Biện pháp 4: Xây dựng tiêu chí đánh giá tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3.2.5. Thiết kế quy trình dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT thông qua môn giáo dục thể chất

a) Phân tích chương trình môn học giáo dục thể chất

b) Nghiên cứu học sinh và điều kiện dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT thông qua môn giáo dục thể chất

c) Thiết kế các hoạt động của học sinh và giáo viên trong dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT thông qua môn giáo dục thể chất

d) Thiết kế môi trường dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT thông qua môn giáo dục thể chất

e) Xác định các kỹ thuật phản hồi, giám sát, đánh giá và điều chỉnh học tập trong dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT thông qua môn giáo dục thể chất

Bàn luận về xây dựng các biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông:

1. Nghiên cứu xây dựng thành công kế hoạch thực nghiệm ứng dụng 04 biện pháp DHTH giáo dục KNS (thiết lập mục tiêu và làm việc nhóm) vào trong các giờ học GDTC cho HS tại đơn vị thực nghiệm (trường THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Trần phú, THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng). Quá trình thực nghiệm được tiến hành trong năm học 2022 - 2023 (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023). Thiết kế hoạt động thực nghiệm được nghiên cứu tiến hành từ hoạt động tập huấn (cho các đối tượng tham gia nghiên cứu trước quá trình thực nghiệm) đến việc kiểm tra đánh giá đối tượng (sau thực nghiệm). Các quy trình và hoạt động thực nghiệm được xây dựng trước theo các tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học, đảm bảo tính tin cậy và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế.

2. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, luận án đã xây dựng được 4 biện pháp tích hợp GDKHS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đó là: Xây dựng kế hoạch và chương trình tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Tích hợp mục tiêu GD KNS với mục tiêu môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Thiết kế một số tiết học tích hợp GD KNS phù hợp với nội dung môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Xây dựng tiêu chí đánh giá tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Các biện pháp đưa ra đều nhấn mạnh đến vai trò cá nhân của người học. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích HS có thái độ tích cực trong rèn luyện, tạo ra động cơ học tập bên trong của mỗi HS. 

4. Ngoài ra để thực hiện tốt các biện pháp nêu trên cần trang bị cho ý thức học tập khoa học, hiện đại, thay đổi phương thức học tập truyền thống; trang bị các nguồn lực cần thiết cho việc rèn luyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để HS có cơ hội phát triển các kỹ năng cần thiết.

5. Trên cơ sở các biện pháp, tác giả tiến hành thiết kế quy trình dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT thông qua môn giáo dục thể chất trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

3.3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3.3.1. Khái quát về thực nghiệm

3.3.1.1. Quy trình thực nghiệm 

3.3.1.2. Đối tượng, nội dung, hình thức thực nghiệm và đánh giá kết quả

- Khách thể thực nghiệm: 579 HS khối 11 trường THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Trần phú, THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

- Nội dung thực nghiệm: Tổ chức thực nghiệm lồng ghép một số KNS trong dạy học môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bằng cách thiết kế và tổ chức thực hiện tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC bằng các tiết học cụ thể.

- Hình thức thực nghiệm: Hình thức thực nghiệm so sánh trình tự (tự đối chiếu).

- Tiêu chí đánh giá: Đánh giá hiệu quả việc tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột mới được xây dựng thực nghiệm thông qua việc sử dụng các tiêu chí đánh giá định lượng và định tính do nghiên cứu xác định và lựa chọn.

Đánh giá định lượng: Thể lực của HS khối 11 tại THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Trần phú, THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng sau thực nghiệm ứng dụng các biện pháp do luận án lựa chọn và tiến hành ứng dụng thực nghiệm. Phương tiện đánh giá: Luận án sử dụng các test đánh giá thể lực Theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại thể lực HSSV 

Đánh giá định tính: KNS của HS khối 11 tại trường THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Trần phú, THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng sau thực nghiệm ứng dụng các biện pháp do Luận án lựa chọn và tiến hành ứng dụng thực nghiệm. Phương tiện đánh giá: Luận án sử dụng bộ tiêu chí đánh giá rubric để đánh giá kỹ năng thiết lập mục tiêu và kỹ năng làm việc nhóm. Đồng thời luận án tiến hành đánh giá từ góc độ nhận thức của HS sau thời gian thực nghiệm về các vấn đề liên quan đến kỹ năng thiết lập mục tiêu và làm việc nhóm.

3.3.1.3. Địa điểm, thời gian thực nghiệm

- Địa điểm thực nghiệm: Thực nghiệm tại trường THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Trần phú, THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng.

- Thời gian thực nghiệm: Năm học 2022 - 2023 (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023).

3.3.2. Đánh giá hiệu quả việc tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3.3.2.1. Đánh giá kết quả thể lực

Trước khi tiến hành thực nghiệm và kết thúc thời gian thực nghiệm (năm học 2022 – 2023), năng lực thể chất của của 579 HS khối 11 tại trường THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Trần phú, THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng được kiểm tra.  Trong đó có 255 HS nam và 324 HS nữ. Sử dụng 6 test đánh giá thể lực theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đánh giá, xếp loại thể lực cho HS gồm: Lực kế tay thuận (kg); Nằm ngửa gập bụng (lần/30giây); Bật xa tại chỗ (cm); Chạy 30m XPC (giây); Chạy con thoi 4x10m (giây); Chạy tùy sức 5 phút (m). Kết quả kiểm tra được thể hiện qua bảng 3.36, bảng 3.37 và bảng 3.38.

Bảng 3.36. Kết quả kiểm tra các test đánh giá thể lực của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột sau thực nghiệm (n = 579)

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	HS nam (255)
	HS nữ (324)
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	CV%
	ε
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	CV%
	ε

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	42.66
	2.12
	4.97
	0.05
	28.32
	2.97
	10.49
	0.05

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần)
	19.14
	3.81
	19.91
	0.05
	14.74
	1.72
	11.67
	0.05

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	213.87
	11.04
	5.16
	0.05
	162.89
	7.11
	4.36
	0.05

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	5.19
	0.25
	4.82
	0.05
	6.23
	0.56
	8.99
	0.05

	5
	Chạy con thoi 4 x 10m (s)
	11.82
	0.73
	6.18
	0.05
	12.43
	0.94
	7.56
	0.05

	6
	Chạy tuỳ sức 5 phút (m)
	1018.3
	26.89
	2.64
	0.05
	885.16
	37.23
	4.21
	0.05


Bảng 3.37. Mức độ tăng trưởng thành tích các test đánh giá thể lực HS nam và nữ THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột sau thực nghiệm (n=579)
	Nam (n=255)

	TT
	Test
	Trước TN
	Sau TN
	w
	t
	p

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	38.32±2.67
	42.66±2.12
	10.72
	6.83
	<0.001

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây)
	15.76±5.03
	19.14±3.81
	19.37
	11.94
	<0.001

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	204.24±15.87
	213.87±11.04
	4.61
	13.95
	<0.001

	4
	Chạy 30m XPC (giây)
	5.83±0.37
	5.19±0.25
	11.62
	6.18
	<0.001

	5
	Chạy con thoi 4 x 10m (giây)
	12.34±0.85
	11.82±0.73
	4.30
	8.81
	<0.001

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	942.6±33.78
	1018.3±26.89
	7.72
	5.04
	<0.001

	Nữ (n=324)

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	26.86±2.81
	28.32±2.97
	5.29
	23.46
	<0.001

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây)
	13.23±3.12
	14.74±1.72
	10.80
	9.27
	<0.001

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	151.58±10.83
	162.89±7.11
	7.19
	7.14
	<0.001

	4
	Chạy 30m XPC (giây)
	6.79±0.86
	6.23±0.56
	8.60
	14.06
	<0.001

	5
	Chạy con thoi 4 x 10m (giây)
	13.01±1.07
	12.43±0.94
	4.56
	6.72
	<0.001

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	841.39±52.96
	885.16±37.23
	5.07
	5.78
	<0.001


Bảng 3.38. Kết quả phân loại thể lực của HS nam - nữ THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm (theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT)
	TT
	Test
	Trước TN
	Sau TN

	
	
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	HS nam (n = 255)

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	33
	12.94
	195
	76.47
	27
	10.59
	102
	40.00
	141
	55.29
	12
	4.71

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần)
	27
	10.59
	216
	84.71
	12
	4.71
	87
	34.12
	159
	62.35
	9
	3.53

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	21
	8.24
	219
	85.88
	15
	5.88
	111
	43.53
	138
	54.12
	6
	2.35

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	33
	12.94
	201
	78.82
	21
	8.24
	117
	45.88
	123
	48.24
	15
	5.88

	5
	Chạy con thoi 4 x 10m (s)
	15
	5.88
	204
	80.00
	36
	14.12
	84
	32.94
	153
	60.00
	18
	7.06

	6
	Chạy tuỳ sức 5 phút (m)
	27
	10.59
	186
	72.94
	42
	16.47
	126
	49.41
	117
	45.88
	12
	4.71

	HS nữ (n = 324)

	1
	Lực bóp tay thuận (kg)
	30
	9.26
	261
	80.56
	33
	10.19
	132
	40.74
	171
	52.78
	21
	6.48

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần)
	24
	7.41
	273
	84.26
	27
	8.33
	114
	35.19
	189
	58.33
	21
	6.48

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	21
	6.48
	282
	87.04
	21
	6.48
	135
	41.67
	171
	52.78
	18
	5.56

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	18
	5.56
	282
	87.04
	24
	7.41
	114
	35.19
	198
	61.11
	12
	3.70

	5
	Chạy con thoi 4 x 10m (s)
	15
	4.63
	270
	83.33
	39
	12.04
	81
	25.00
	213
	65.74
	30
	9.26

	6
	Chạy tuỳ sức 5 phút (m)
	24
	7.41
	252
	77.78
	48
	14.81
	114
	35.19
	192
	59.26
	18
	5.56


Qua bảng 3.38 cho thấy ở cả 2 nhóm HS nam và nữ sau thực nghiệm số lượng HS đạt kết quả kiểm tra thể lực ở 6 test tăng so với trước thực nghiệm. Đặc biệt, sau thực nghiệm tỷ lệ HS đạt kết quả kiểm tra thể lực loại tốt cao hơn hẳn, đồng thời tỷ lệ HS không đạt tiêu chuẩn kiểm tra thể lực đã giảm xuống. Được thể hiện tại biểu đồ 3.4 và 3.5.
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Biểu đồ 3.4. So sánh kết quả xếp loại thể lực của HS nam THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT
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Biểu đồ 3.5. So sánh kết quả xếp loại thể lực của HS nữ THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT
3.3.2.2. Đánh giá rubic

a. Đánh giá theo chuẩn thang rubic

- Kỹ năng thiết lập mục tiêu: Để đánh giá mức độ đạt được của HS về kỹ năng thiết lập mục tiêu trước khi tiến hành thực nghiệm, HS thực hiện các bài tập để đánh giá các tiêu chí của kỹ năng thiết lập mục tiêu và sử dụng thang rubric để đánh giá các tiêu chí đó. Số liệu sau khi thu được đã được đem xử lí thống kê và kết quả được thể hiện ở bảng 3.39.

Bảng 3.39. Kết quả khảo sát các tiêu chí đánh giá kỹ năng thiết lập mục tiêu của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm
	TT
	Mức độ

Tiêu chí
	Tốt
	Trung bình
	Yếu

	
	
	Trước TN
	Sau TN
	Trước TN
	Sau TN
	Trước TN
	Sau TN

	
	
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ

	Trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n=200)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	17
	8.50
	67
	33.50
	124
	62.00
	88
	44.00
	59
	29.50
	45
	22.50

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	42
	21.00
	73
	36.50
	118
	59.00
	100
	50.00
	40
	20.00
	27
	13.50

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	4
	2.00
	49
	24.50
	130
	65.00
	114
	57.00
	66
	33.00
	37
	18.50

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	15
	7.50
	55
	27.50
	109
	54.50
	86
	43.00
	76
	38.00
	59
	29.50

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	23
	11.50
	65
	32.50
	111
	55.50
	92
	46.00
	66
	33.00
	43
	21.50

	Tổng cộng
	101
	10.10
	309
	30.90
	592
	59.20
	480
	48.00
	307
	30.70
	211
	21.10

	Trường THPT Trần phú (n=244)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	13
	5.33
	77
	31.56
	157
	64.34
	100
	40.98
	74
	30.33
	67
	27.46

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	34
	13.93
	85
	34.84
	145
	59.43
	115
	47.13
	65
	26.64
	44
	18.03

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	10
	4.10
	55
	22.54
	167
	68.44
	132
	54.10
	67
	27.46
	57
	23.36

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	19
	7.79
	63
	25.82
	124
	50.82
	98
	40.16
	101
	41.39
	83
	34.02

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	21
	8.61
	75
	30.74
	128
	52.46
	105
	43.03
	95
	38.93
	64
	26.23

	Tổng cộng
	97
	7.95
	355
	29.10
	721
	59.10
	550
	45.08
	402
	32.95
	315
	25.82

	Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (n=135)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	5
	3.70
	41
	30.37
	78
	57.78
	55
	40.74
	52
	38.52
	39
	28.89

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	22
	16.30
	45
	33.33
	73
	54.07
	63
	46.67
	40
	29.63
	27
	20.00

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	4
	3.28
	29
	21.48
	79
	58.52
	73
	54.07
	52
	38.52
	33
	24.44

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	7
	5.19
	33
	24.44
	62
	45.93
	53
	39.26
	66
	48.89
	49
	36.30

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	9
	6.67
	40
	29.63
	73
	54.07
	58
	42.96
	53
	39.26
	37
	27.41

	Tổng cộng
	47
	7.03
	188
	27.85
	365
	54.07
	302
	44.74
	263
	38.96
	185
	27.41


Từ số liệu ở bảng 3.39 có thể nhận thấy: 

Trước thực nghiệm, tỉ lệ HS đạt mức tốt ở các tiêu chí của kỹ năng thiết lập mục tiêu rất ít mà chủ yếu tập trung vào mức trung bình và yếu. Sau thực nghiệm, tỉ lệ HS đạt các tiêu chí ở mức tốt ở 5 tiêu chí sau khi thực nghiệm cao hơn hẳn so với trước thực nghiệm. Ngược lại, tỉ lệ HS đạt các tiêu chí ở mức trung bình và yếu ở 5 tiêu chí sau khi thực nghiệm đều giảm so với trước thực nghiệm. Như vậy sau thực nghiệm có sự khác biệt đáng kể về kỹ năng thiết lập mục tiêu của HS trước và sau thực nghiệm.

Để khẳng định tính chính xác về mức độ thực hiện các tiêu chí của kỹ năng thiết lập mục tiêu ban đầu đạt được, luận án thực hiện việc so sánh điểm trung bình bằng kiểm định t-test ghép cặp. Kết quả trình bảy ở bảng 3.40.

Kết quả thể hiện ở bảng 3.40 cho thấy: Kiểm định t-test với với ngưỡng ý nghĩa 0.05 cho biết có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình của 5 tiêu chí của kỹ năng thiết lập mục tiêu trước và sau thực nghiệm. Như vậy, có thể khẳng định mức độ thực hiện kỹ năng thiết lập mục tiêu của HS sau thực nghiệm tốt hơn so với trước thực nghiệm, được thể hiện qua biểu đồ 3.6.
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Biểu đồ 3.6. So sánh kết quả các tiêu chí đánh giá kỹ năng thiết lập mục tiêu của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm: Để đánh giá mức độ đạt được của HS về kỹ năng làm việc nhóm trước và sau khi tiến hành thực nghiệm, HS thực hiện các bài tập để đánh giá các tiêu chí làm việc nhóm và sử dụng thang rubric để đánh giá các tiêu chí đó. Số liệu sau khi thu được đã được đem xử lí thống kê và kết quả được thể hiện ở bảng 3.41.
Bảng 3.40. Kiểm định t-test kết quả khảo sát các tiêu chí đánh giá kỹ năng thiết lập mục tiêu của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm
	TT
	Kỹ năng thiết lập mục tiêu
	Trước TN
	Sau TN
	Sig.

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	

	Trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n=200)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	2.31
	0.29
	2.49
	0.33
	0.05

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	2.29
	0.31
	2.61
	0.42
	0.05

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	2.37
	0.17
	2.73
	0.21
	0.05

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	2.36
	0.12
	2.51
	0.15
	0.05

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	2.53
	0.32
	2.95
	0.32
	0.05

	Trường THPT Trần Phú (n=244)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	2.11
	0.23
	2.45
	0.24
	0.05

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	2.21
	0.14
	2.52
	0.19
	0.05

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	2.23
	0.23
	2.68
	0.25
	0.05

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	2.19
	0.36
	2.47
	0.41
	0.05

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	2.22
	0.11
	2.89
	0.23
	0.05

	Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (n=135)

	1
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu
	2.33
	0.47
	2.41
	0.66
	0.05

	2
	Khả năng có thể đo lường được của mục tiêu
	2.16
	0.45
	2.55
	0.53
	0.05

	3
	Mức độ có thể đạt được của mục tiêu
	2.33
	0.41
	2.78
	0.29
	0.05

	4
	Tính thực tiễn của mục tiêu
	2.38
	0.39
	2.58
	0.58
	0.05

	5
	Kế hoạch đạt mục tiêu
	2.45
	0.5
	2.89
	0.41
	0.05


Bảng 3.41. Kết quả khảo sát các tiêu chí đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm
	TT
	Mức độ

Tiêu chí
	Tốt
	Khá 
	Trung bình
	Yếu

	
	
	Trước TN
	Sau TN
	Trước TN
	Sau TN
	Trước TN
	Sau TN
	Trước TN
	Sau TN

	
	
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ

	Trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n=200)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	0
	0
	55
	27.50
	93
	46.5
	101
	50.50
	92
	46
	44
	22.00
	15
	7.5
	0
	0

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	0
	0
	53
	26.50
	41
	20.5
	103
	51.50
	134
	67
	44
	22.00
	25
	12.5
	0
	0

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	0
	0
	61
	30.50
	73
	36.5
	113
	56.50
	121
	60.5
	26
	13.00
	6
	3
	0
	0

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	0
	0
	57
	28.50
	79
	39.5
	111
	55.50
	93
	46.5
	32
	16.00
	28
	14
	0
	0

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	0
	0
	65
	32.50
	61
	30.5
	123
	61.50
	99
	49.5
	12
	6.00
	40
	20
	0
	0

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	25
	12.50
	67
	33.50
	89
	44.5
	95
	47.50
	72
	36
	38
	19.00
	14
	7
	0
	0

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	0
	0
	61
	30.50
	68
	34
	109
	54.50
	96
	48
	30
	15.00
	36
	18
	0
	0

	Tổng cộng
	25
	1.79
	419
	29.93
	504
	36.00
	755
	53.93
	707
	50.50
	226
	16.14
	164
	11.71
	0
	0

	Trường THPT Trần phú (n=244)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	0
	0
	63
	25.82
	91
	37.3
	124
	50.82
	134
	54.92
	57
	23.36
	19
	7.79
	0
	0

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	0
	0
	60
	24.59
	76
	31.15
	127
	52.05
	145
	59.43
	57
	23.36
	23
	9.43
	0
	0

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	0
	0
	70
	28.69
	116
	47.54
	139
	56.97
	114
	46.72
	35
	14.34
	14
	5.74
	0
	0

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	0
	0
	65
	26.64
	106
	43.44
	136
	55.74
	118
	48.36
	43
	17.62
	20
	8.2
	0
	0

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	0
	0
	74
	30.33
	88
	36.07
	152
	62.30
	120
	49.18
	18
	7.38
	36
	14.75
	0
	0

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	2
	0.82
	77
	31.56
	132
	54.1
	117
	47.95
	74
	30.33
	50
	20.49
	36
	14.75
	0
	0

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	0
	0
	70
	28.69
	89
	36.48
	134
	54.92
	123
	50.41
	40
	16.39
	32
	13.11
	0
	0

	Tổng cộng
	2
	0.12
	479
	28.04
	698
	40.87
	929
	54.39
	828
	48.48
	300
	17.56
	180
	10.54
	0
	0

	Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (n=135)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	0
	0
	33
	24.44
	52
	38.52
	67
	49.63
	64
	47.41
	35
	25.93
	19
	14.07
	0
	0

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	0
	0
	32
	23.70
	26
	19.26
	68
	50.37
	75
	55.56
	35
	25.93
	34
	25.19
	0
	0

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	0
	0
	37
	27.41
	47
	34.81
	75
	55.56
	78
	57.78
	23
	17.04
	10
	7.41
	0
	0

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	0
	0
	34
	25.19
	53
	39.26
	74
	54.81
	64
	47.41
	27
	20.00
	18
	13.33
	0
	0

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	0
	0
	40
	29.63
	42
	31.11
	82
	60.74
	69
	51.11
	13
	9.63
	24
	17.78
	0
	0

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	12
	8.89
	41
	30.37
	66
	48.89
	63
	46.67
	46
	34.07
	31
	22.96
	11
	8.15
	0
	0

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	0
	0
	37
	27.41
	45
	33.33
	72
	53.33
	69
	51.11
	26
	19.26
	21
	15.56
	0
	0

	Tổng cộng
	12
	1.27
	254
	26.88
	331
	35.03
	501
	53.02
	465
	49.21
	190
	20.11
	137
	14.50
	0
	0


Kết quả trình bày ở bảng 3.41 cho ta thấy rằng: Tỉ lệ HS đạt các tiêu chí ở mức tốt và khá ở 7 tiêu chí sau khi thực nghiệm cao hơn hẳn so với trước thực nghiệm. Ngược lại, tỉ lệ HS đạt các tiêu chí ở mức trung bình và yếu ở 7 tiêu chí sau khi thực nghiệm đều giảm so với trước thực nghiệm. Như vậy sau thực nghiệm có sự khác biệt đáng kể về kỹ năng làm việc nhóm của HS trước và sau thực nghiệm.

Để khẳng định tính chính xác về mức độ thực hiện các tiêu chí của kỹ năng làm việc nhóm của HS, luận án thực hiện việc so sánh điểm trung bình của 7 tiêu chí trước và sau thực nghiệm bằng kiểm định t-test, với mức ý nghĩa 0.05.

Bảng 3.42. Bảng kiểm định t-test kết quả khảo sát các tiêu chí đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm
	TT
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Trước TN
	Sau TN
	Sig.

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	

	Trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n=200)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	3.09
	0.38
	3.72
	0.23
	0.05

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	2.85
	0.29
	3.75
	0.21
	0.05

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	2.87
	0.32
	3.79
	0.19
	0.05

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	3.09
	0.32
	3.83
	0.25
	0.05

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	2.81
	0.35
	3.87
	0.23
	0.05

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	2.58
	0.31
	3.76
	0.36
	0.05

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	3.26
	0.39
	3.79
	0.28
	0.05

	Trường THPT Trần Phú (n=244)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	2.97
	0.45
	3.45
	0.27
	0.05

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	2.95
	0.28
	3.63
	0.18
	0.05

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	2.86
	0.35
	3.64
	0.21
	0.05

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	3.11
	0.31
	3.72
	0.25
	0.05

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	2.83
	0.22
	3.78
	0.16
	0.05

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	2.32
	0.34
	3.69
	0.24
	0.05

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	3.11
	0.33
	3.71
	0.27
	0.05

	Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (n=135)

	1
	Đóng góp của cá nhân cho nhóm
	3.09
	0.34
	3.78
	0.49
	0.05

	2
	Khả năng giải quyết vấn đề
	2.96
	0.27
	3.66
	0.51
	0.05

	3
	Thái độ trong làm việc nhóm
	2.7
	0.29
	3.7
	0.17
	0.05

	4
	Mức độ tập trung vào nhiệm vụ được nhóm phân công
	2.83
	0.51
	3.61
	0.34
	0.05

	5
	Khả năng hợp tác với những người khác trong nhóm
	3
	0.33
	3.75
	0.15
	0.05

	6
	Thời gian tham gia hoạt động tập luyện trong nhóm
	2.36
	0.43
	3.41
	0.33
	0.05

	7
	Mức độ liên kết giữa cá nhân với nhóm
	2.93
	0.27
	3.75
	0.14
	0.05


Kết quả thể hiện ở bảng 3.42 cho thấy: Kiểm định t-test cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình của 7 tiêu chí của kỹ năng làm việc nhóm trước và sau thực nghiệm ở ngưỡng xác xuất 0.05. Nói cách khác, kỹ năng làm việc nhóm của HS sau quá trình thực nghiệm là tốt hơn hẳn so với trước thực nghiệm, kết quả được thể hiện tại biểu đồ 3.7.
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Biểu đồ 3.7. So sánh kết quả các tiêu chí đánh giá kỹ làm việc nhóm của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trước và sau thực nghiệm
b. Đánh giá theo tự báo cáo và cảm nhận của học sinh

- Tự đánh giá hiệu quả học tập theo nội dung thực nghiệm của nghiên cứu 

Bảng 3.43. Mức độ tự cảm nhận của học sinh khi hoàn thành kế hoạch thực nghiệm ứng dụng DHTH GD KNS của nghiên cứu (n = 579)
	Mức độ
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ

	
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	HS nam (n = 225)

	Tốt
	117
	45.88
	111
	43.53
	120
	47.06

	Khá
	84
	32.94
	90
	35.29
	81
	31.76

	Trung bình
	30
	11.76
	42
	16.47
	39
	15.29

	Yếu
	24
	9.41
	9
	3.53
	15
	5.88

	Kém
	0
	0.00
	3
	1.18
	0
	0.00

	∑
	255
	100
	255
	100
	255
	100

	HS nữ (n = 324)

	Tốt
	147
	45.37
	132
	40.74
	150
	46.30

	Khá
	105
	32.41
	111
	34.26
	111
	34.26

	Trung bình
	54
	16.67
	60
	18.52
	45
	13.89

	Yếu
	18
	5.56
	21
	6.48
	15
	4.63

	Kém
	0
	0.00
	0
	0.00
	3
	0.93

	∑
	324
	100
	324
	100
	324
	100


(Nguồn: Kết quả phỏng vấn của Luận án vào tháng 5/2023).

Kết quả thu được từ bảng 3.43 cho thấy: So với kết quả thu được từ đánh giá của các GV trước thực nghiệm, có sự thay đổi lớn về nhận thức tự đánh giá của chính các HS. Kết quả ghi nhận ở cả HS nam và nữ, tỷ lệ mức tốt, khá chiếm đa số ở cả 3 khía cạnh đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ (mức khá và tốt lần lượt đạt: ≈78%; 75% đến 78%; 78% đến 80%). Kết quả thu được từ yếu tố thái độ thu được có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các hoạt động GD nói chung. Nhìn từ góc cạnh giáo dưỡng nhân cách, việc hình thành thái độ học tập tốt được xác định là nền tảng cho sự nỗ lực học tập lâu dài của HS, thái độ tốt còn được xác định là chỉ tiêu quan trọng để có thể dự đoán kết quả học tập của chính các HS về sau.

- Tự đánh giá mức độ hứng thú đối với hoạt động học tập theo nội dung thực nghiệm của nghiên cứu 

Mức độ tự cảm nhận, đánh giá của HS về việc tiến hành DHTH giáo dục KNS trong môn GDTC cho HS tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột được tiến hành đánh giá thông qua phỏng vấn trực tiếp đối tượng thực nghiệm của nghiên cứu (579 HS khối 11 trường THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT TRần phú, THPT Dân tộc Nơ Trang Lơng).

Bảng 3.44. Mức độ tự đánh giá về hứng thú của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đối với các giờ học thực nghiệm ứng dụng DHTH GD KNS (n = 579)
	Mức độ
	HS nam (n = 225)
	HS nữ (n = 324)

	
	N
	%
	n
	%

	Rất hứng thú
	132
	51.76
	162
	50.00

	Hứng thú
	93
	36.47
	117
	36.11

	Bình thường
	27
	10.59
	36
	11.11

	Không hứng thú
	3
	1.18
	9
	2.78

	Rất không hứng thú
	0
	0.00
	0
	0.00

	∑
	255
	100
	324
	100


(Nguồn: Kết quả phỏng vấn của Luận án vào tháng 5/2023).

Kết quả thu được từ bảng 3.44 cho thấy: Tỷ lệ HS xác nhận có hứng thu đến rất hứng thu chiếm tỷ lệ cao ở nhóm HS nam và nữ, tỷ lệ lần lượt = 88 và 86%. Mức độ hứng thú cao cho phép GV thuận lợi trong việc tiếp tục triển khai hướng DHTC tích hợp KNS mà nghiên cứu đã tiến hành vào các giờ giảng dạy sau nghiên cứu. Đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để các GV có thể thiết kế, triển khai các hương phát triển công tác GDTC nhằm tăng cường lượng hoạt động thể chất và học tập cho HS trong tương lai.

Kết quả cũng khẳng định việc ứng dụng các biện pháp DHTH của nghiên cứu vào đối tượng thực tế đã kích thích và phát triển hứng thú tự thân của HS đối với môn học GDTC và nội dung thực nghiệm.

Kết quả thu được, được xử lí thống kê và thể hiện ở biểu đồ 3.8.
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Biểu đồ 3.8. Mức độ hứng thú của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột khi tổ chức DHTH GD KNS trong dạy học môn GDTC
Kết quả biểu thị tại biểu đồ 3.2 cho thấy: 50.78% (294 HS) cảm thấy rất hứng thú; 36.27% (210 HS) khẳng định có hứng thú; 10.88% (63 HS) cho rằng bình thường; Chỉ có 2.07% (12 HS) cảm thấy ít hứng thú; Không có HS nào không hứng thú khi thực hiện DHTH giáo dục KNS cho HS trong dạy học môn GDTC. Như vậy, tỉ lệ HS cảm thấy hứng thú và rất hứng thú khi thực hiện DHTH giáo dục KNS cho HS trong dạy học môn GDTC đạt ở mức cao (đạt 87.05%).
- Nhận thức mức độ quan trọng của HS đối với việc DHTH giáo dục KNS thông qua môn GDTC 

Kết quả được trình bày ở bảng 3.45
Bảng 3.45. Mức độ tự nhận thức tầm quan trọng của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đối với các giờ học thực nghiệm ứng dụng DHTH GD KNS (n = 579)
	Mức độ
	HS nam (n = 225)
	HS nữ (n = 324)

	
	n
	%
	n
	%

	Rất quan trọng
	123
	48.24
	144
	44.44

	Quan trọng
	84
	32.94
	108
	33.33

	Bình thường
	42
	16.47
	54
	16.67

	Ít quan trọng
	6
	2.35
	15
	4.63

	Không quan trọng
	0
	0.00
	3
	0.93

	∑
	255
	100
	324
	100


(Nguồn: Kết quả phỏng vấn của Luận án vào tháng 5/2023).

Kết quả thu được từ bảng 3.45 cho thấy: Tỷ lệ HS tự đánh giá mức độ quan trọng và rất quan trọng chiếm tỷ vượt trội, tỷ lệ lần lượt là 207 HS nam và 252 HS nữ. Như vậy, thông qua hoạt động thực nghiệm của nghiên cứu, các HS được tiếp xúc với nội dung giảng dạy tích hợp GD KNS trong môn GDTC, kết quả thu được về mức độ nhận thức tầm quan trọng đã cho thấy các HS tự nhận thức giá trị của hoạt động này mà trước đây các em chưa được trải qua. Sự đổi mới trong nhận thức cho thấy sự mở rộng về kiến thức kỹ năng, đồng thời cũng là sự chuyển biến về tư duy trong việc tiếp nhận nhưng phương pháp mới xen kẽ với nội dung truyền thống đơn điệu. Kết quả cũng xác nhận kết quả thu được về sự thay đổi thái độ của HS sau hoạt động thực nghiệm của nghiên cứu này.

- Nhận thức tự đánh giá về mức độ hiệu quả khi giáo viên tích hợp giảng dạy giáo dục kỹ năng sống thiết lập mục tiêu và làm việc nhóm vào môn học GDTC

Mức độ tự nhận thức mức độ hiệu quả của hoạt động DHTH giáo dục KNS thông qua môn GDTC của HS tham gia nghiên cứu được đánh giá thông qua phỏng vấn tự báo cáo. Tổng số đối tượng tham gia phỏng vấn theo các giờ học đã tiến hành (phỏng vấn được tiến hành vào giờ học cuối) trên các HS tại các đơn vị tiến hành thực nghiệm  (579 HS khối 11 trường THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Trần phú, THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng). 

Bảng 3.46. Mức độ tự nhận thức của HS THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột về hiệu quả khi tích hợp giảng dạy GD KNS thiết lập mục tiêu và làm việc nhóm vào môn học GDTC (n = 579)

	Mức độ
	HS nam (n = 225)
	HS nữ (n = 324)

	
	N
	%
	n
	%

	Rất hiệu quả
	114
	44.71
	135
	41.67

	Hiệu quả
	78
	30.59
	90
	27.78

	Bình thường
	42
	16.47
	63
	19.44

	Ít hiệu quả
	18
	7.06
	30
	9.26

	Không hiệu quả
	3
	1.18
	6
	1.85

	∑
	225
	100
	324
	100


(Nguồn: Kết quả phỏng vấn của Luận án vào tháng 5/2023).

Kết quả thu được từ bảng 3.46 cho thấy: Tỷ lệ HS tự đánh giá mức độ hiệu quả và rất hiệu quả chiếm tỷ vượt trội, tỷ lệ lần lượt 192 HS nam và 225 HS nữ. Như vậy, thông qua hoạt động thực nghiệm của nghiên cứu, các HS được tiếp xúc với nội dung giảng dạy tích hợp GD KNS trong môn GDTC, kết quả thu được về mức độ nhận thức tính hiệu quả tổng thể đã cho thấy các HS tự nhận thức giá trị của hoạt động này mà trước đây các em chưa được trải qua. Tuy nhiên sự khác biệt về tỷ lệ của hai nhóm HS nam và nữ có sự khác biệt, sự khác biệt được nghiên cứu xác định do tính chất và đặc điểm về giới đối với môn học chủ đạo là GDTC tác động đến tâm lý HS, theo đó các sự chú ý và hứng thú của nam đối với các hoạt động chủ đạo của giờ học GDTC cao hơn so với nữ, điều này cũng cần được chú ý trong các vấn đề xây dựng các kế hoạch giảng dạy và tích hợp các dạng KNS trong các môn học khác nhau.
Hơn nữa, theo quan điểm của nghiên cứu, sự đánh giá chủ quan từ HS còn nhiều hạn chế, lý giải cho vấn đề được đưa ra gồm: 1) HS có tính hạn chế về nhận thức liên quan đến các vấn đề kiến thức môn học, đồng thời cũng chưa có nhiều cơ hội thực sự trải nghiệm đa dạng các dạng dạy học tích hợp trong các môn học, vì vậy tính hứng thú có thể xuất hiện từ xuất phát điểm thấp và mang tính nhất thời, tính hiệu quả cũng vì vậy có thể bị đánh giá theo ảnh hưởng của mức độ hứng thú; 2) Sự biến đổi các hình thức ban đầu của giờ học quen thuộc thành các dạng giờ học tích cực cho phép HS tham gia và quá trình tổ chức lớp học, việc này cải thiện trạng thái tâm lý chung của HS, sự thay đổi tâm lý theo hướng tích cực có thể được xác định là một trong các nguyên nhân HS nhận định tính hiệu quả cao hơn so với các tiêu chí đánh giá quy định. Kết quả đánh giá có tính hạn chế và chủ quan của HS, tuy nhiên kết quả cũng cho thấy các HS đã có tính nhận thức về hiệu quả việc học theo phương pháp tích hợp GD KNS vào môn học GDTC cho HS.
Bàn luận về hiệu quả tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông:

Kết quả kiểm tra định lượng thu được trong quá trình nghiên cứu cho thấy: Trước thực nghiệm, thể lực của các HS tham gia nghiên cứu có tính đồng nhất trung bình (10% < Cv ≤ 20%). Sau thực nghiệm, thể lực của HS có sự khác biệt so với trước thực nghiệm, kết quả được xác nhận tại ngưỡng p<0.001, hơn nữa tỷ lệ HS ở mức không đạt tại thời điểm sau thực nghiệm giảm so với trước thực nghiệm, ngược lại tỷ lệ HS ở mức đạt và tốt tăng lên đáng kể (đều tăng trên 20% ở tất cả các test).

Kết quả kiểm tra định tính thu được sau thực nghiệm cho thấy: Trước thực nghiệm, tỉ lệ HS đạt mức tốt ở các tiêu chí của kỹ năng thiết lập mục tiêu rất ít mà chủ yếu tập trung vào mức trung bình và yếu. Sau thực nghiệm, tỉ lệ HS đạt các tiêu chí ở mức tốt ở 5 tiêu chí sau khi thực nghiệm cao hơn hẳn so với trước thực nghiệm (kết quả được xác nhận với sig. = 0.05). Kỹ năng làm việc nhóm, kết quả thu được sau thực nghiệm thông qua kiểm định t-test cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình của 7 tiêu chí của kỹ năng làm việc nhóm trước và sau thực nghiệm ở ngưỡng xác xuất 0.05, căn cứ vào điểm số trung bình thu được cho thấy kết quả thu được của HS sau quá trình thực nghiệm tốt hơn hẳn so với trước thực nghiệm.

Kết quả đánh giá định tính từ chính các đối tượng thụ hưởng kế hoạch giảng dạy thực nghiệm là các HS khối 11 tại trường thực nghiệm là trường THPT Thực hành Cao Nguyên, THPT Trần phú, THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng cũng cho thấy: Tỷ lệ HS xác nhận có hứng thú đến rất hứng thú chiếm tỷ lệ cao ở nhóm HS nam và nữ, tỷ lệ lần lượt 88% và 86%; Tỷ lệ HS tự đánh giá mức độ quan trọng và rất quan trọng chiếm tỷ vượt trội, tỷ lệ lần lượt 207 và 252 của HS nam và nữ; Tỷ lệ HS tự đánh giá mức độ hiệu quả và rất hiệu quả chiếm tỷ vượt trội, tỷ lệ lần lượt 192 và 225 của HS nam và nữ. 

Như vậy, kết quả đánh giá từ định lượng, định tính (theo tiêu chuẩn và theo chủ quan của HS) đều xác nhận hiệu quả sau thực nghiệm thu được tốt hơn so với trước thực nghiệm về cả thể lực (tại ngưỡng xác suất p<0.001), kỹ năng sống (sig. = 0.05) và cảm nhận chủ quan từ HS (trên 68% HS lựa chọn ở các mức ưu tiên tốt mức 1 và 2).

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận:
1) Đánh giá thực trạng dạy học tích hợp GD KNS: Thông qua tổng hợp các cơ sở lý luận trong, ngoài nước luận án đã nghiên cứu hình thành cơ sở lý luận cơ bản cho việc ứng dụng phương pháp DHTH giáo dục KNS trong môn GDTC cho đối tượng HS THPT nói chung và HS các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng. Đồng thời, luận án đã lựa chọn được 02 kỹ năng sống (kỹ năng thiết lập mục tiêu và kỹ năng làm việc nhóm) và xây dựng được 12 tiêu chí trong đó kỹ năng thiết lập mục tiêu (5 tiêu chí) và kỹ năng làm việc nhóm (7 tiêu chí) nhằm đánh giá thực trạng dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn giáo dục thể chất ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

2) Nghiên cứu đã xây dựng được 4 biện pháp phù hợp, đảm bảo tính khoa học với các cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học môn GDTC tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, các biện pháp cụ thể gồm: Xây dựng kế hoạch và chương trình tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Tích hợp mục tiêu GD KNS với mục tiêu môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Thiết kế một số tiết học tích hợp GD KNS phù hợp với nội dung môn GDTC cho HS ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Xây dựng tiêu chí đánh giá tích hợp GD KNS cho HS trong dạy học môn GDTC ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

3) Qua quá trình ứng dụng và đánh giá hiệu quả, luận án đã đạt được các kết quả như sau:

Kết quả kiểm tra định lượng thu được trong quá trình nghiên cứu cho thấy: Trước thực nghiệm, thể lực của các HS tham gia nghiên cứu có tính đồng nhất trung bình (10% < Cv ≤ 20%). Sau thực nghiệm, thể lực của HS có sự khác biệt so với trước thực nghiệm, kết quả được xác nhận tại ngưỡng p<0.001, hơn nữa tỷ lệ HS ở mức không đạt tại thời điểm sau thực nghiệm giảm so với trước thực nghiệm, ngược lại tỷ lệ HS ở mức đạt và tốt tăng lên đáng kể (đều tăng trên 20% ở tất cả các test).

Kết quả kiểm tra định tính thu được cho thấy: Trước thực nghiệm, tỉ lệ HS đạt mức tốt ở các tiêu chí của kỹ năng thiết lập mục tiêu rất ít mà chủ yếu tập trung vào mức trung bình và yếu. Sau thực nghiệm, tỉ lệ HS đạt các tiêu chí ở mức tốt ở 5 tiêu chí sau khi thực nghiệm cao hơn hẳn so với trước thực nghiệm (kết quả được xác nhận với sig. = 0.05). Kỹ năng làm việc nhóm, kết quả thu được sau thực nghiệm thông qua kiểm định t-test cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình của 7 tiêu chí của kỹ năng làm việc nhóm trước và sau thực nghiệm ở ngưỡng xác xuất 0.05, căn cứ vào điểm số trung bình thu được cho thấy kết quả thu được của HS sau quá trình thực nghiệm tốt hơn hẳn so với trước thực nghiệm.

Kiến nghị:
1) Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Các biện pháp tích hợp GDKHS cho học sinh trong dạy học môn GDTC ở trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột mà luận án đã được tiến hành thực nghiệm và tỏ rõ tính khả thi. Vì vậy, Sở GD&ĐT có thể xem xét, cho phép áp dụng đại trà các chương trình giảng dạy, kế hoạch giảng dạy và các biện pháp tích hợp giáo dục KNS thông qua giảng dạy môn GDTC trong trường THPT.

2) Đối với các trường THPT

Kiến nghị các nhà trường, các GV tiếp tục tự học tự nghiên cứu các chương trình giảng dạy tích cực, phù hợp nhằm cung cấp cho HS các chương trình giảng dạy chất lượng, có tính thu hút và sự ủng hộ của HS. Các trường THPT khác trong trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột tham khảo và xây dựng kế hoạch tương đương nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo.

3) Đối với các nhà nghiên cứu

Kiến nghị các nhà nghiên cứu tiếp tục quan tâm đến vấn đề nghiên cứu đã tiến hành, trên cơ sở đó phát triển và mở rộng hướng nghiên cứu nhằm cung cấp hệ thống hoàn thiện các kế hoạch DHTH môn GDTC, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của ngành, chất lượng GD toàn xã hội nói chung.
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